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QUYẾT ĐỊNH


Về việc cử cán bộ tham dự tập huấn và Hội thảo



HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 08/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình;


Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thái Bình;


Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thái Bình (ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐTĐHTB ngày 12/12/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình);


Căn cứ Công văn số 5392/BGDĐT-GDTC ngày 12/9/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mời tham dự tập huấn và Hội thảo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Kiểm định chất lượng.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Lương Duyên Thông tham dự tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học”.

* Thời gian: 03 ngày, từ ngày 22/9/2024 (Chủ nhật) đến ngày 24/9/2024 (thứ Ba).           

* Địa điểm: Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


Điều 2. Ông Lương Duyên Thông có trách nhiệm báo cáo kết quả việc tham dự tập huấn và Hội thảo bằng văn bản gửi Ban Giám hiệu qua phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Kiểm định chất lượng.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Kiểm định chất lượng, phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan và ông Lương Duyên Thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:

- Như Điều 3;


- Lưu: VP, TCCB,TT&KĐCL.



		HIỆU TRƯỞNG


PGS. TS. Phạm Quốc Thành
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ĐƠN XIN QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG

Kính gửi: Trường Đại học Thái Bình

1- Tên tổ chức, cá nhân ……….

Địa chỉ: …….

Điện thoại …………; Fax: ………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………….. ngày……tháng… năm………..cơ quan cấp………

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm ……

Chức vụ …….. Chứng minh thư nhân dân số ….

do công an …… cấp ngày…….tháng………năm……

Địa chỉ thường trú …….

Điện thoại ……….; Fax: ……….

Xin thực hiện quảng cáo cho …….

Trên phương tiện …….. Địa điểm …..

Kích thước ………….. Số lượng …….. Thời hạn thực hiện quảng cáo ….

NỘI DUNG THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG















 



– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

……………., ngày…….tháng……năm……

		

		Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên đối với cá nhân, ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)
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HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính  phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Căn cứ Kết quả xét tuyển ngày 11/3/2024 của Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Văn phòng, Trường Đại học Thái Bình; 

Hôm nay, ngày       tháng      năm 2024, tại Trường Đại học Thái Bình, chúng tôi gồm:


BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH


Địa chỉ: Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình


Điện thoại: 02273.633.134


Mã số thuế: 1000449333


Tài khoản ngân hàng: 37162101947500000


Nơi mở tài khoản: Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình


Đại diện theo pháp luật: PGS.TS. Phạm Quốc Thành

Chức vụ: Hiệu trưởng 

BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông: abc

Giới tính: Nam

Sinh ngày 31 tháng 7 năm 1998 tại Thái Bình.


Địa chỉ: ………………….

Điện thoại: 0398723544

Số tài khoản ngân hàng: 0398723544

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) chi nhánh Thái Bình.


Số CCCD: 034098006355 cấp ngày 14/7/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Kế toán, Trường Đại học Thái Bình

Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B1 

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết thực hiện những nội dung sau đây: 

Điều 1. Công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng 


1. Thời hạn hợp đồng 


Trường Đại học Thái Bình và ông Nguyễn Điển Duy Vinh thỏa thuận ký kết hợp đồng xác định thời hạn là 12 tháng, kể từ ngày 13/3/2024 đến hết ngày 12/3/2025.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động này hết hạn, Trường Đại học Thái Bình và ông Nguyễn Điển Duy Vinh căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tế để thỏa thuận, xem xét ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng này.


2. Công việc và vị trí việc làm 

- Địa điểm làm việc: Trường Đại học Thái Bình, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình.

- Đơn vị quản lý: Văn phòng

- Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp chế

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, bố trí của lãnh đạo Văn phòng.

+ Chủ động bố trí thời gian tự học ngoài giờ hành chính để nâng cao chất lượng đào tạo đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước đối với vị trí việc làm. 


+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Nhà trường. 


Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

Ngoài thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan, ông Nguyễn Điển Duy Vinh còn thực hiện các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Quyền của người lao động 


a) Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác 


- Mức lương: Lương bậc: 1; Hệ số lương: 2,34 (Thỏa thuận áp dụng hình thức hệ số lương theo bảng lương của công chức, viên chức, quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP).

- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm (nếu có) và các khoản phúc lợi, các khoản bổ sung khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.


- Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 


- Kỳ hạn trả lương: Theo tháng làm việc, được trả 01 (một) lần trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 20 hằng tháng. Nếu có sự thay đổi về thời gian trả lương sẽ được thông báo công khai tới người lao động.

- Chế độ nâng bậc lương, nâng lương: Theo quy định của pháp luật và Nhà trường

b) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 


- Thời giờ làm việc: Làm việc theo yêu cầu công việc, phù hợp với các quy định của pháp luật và thực hiện các công việc theo kế hoạch của phòng và Nhà trường. 


- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ phép, nghỉ lễ, việc riêng): Theo quy định của pháp luật và quy định của Nhà trường.

c) Điều kiện lao động

- Dụng cụ thiết bị làm việc: Được cấp phát hoặc cho mượn các phương tiện, trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn, phù hợp với điều kiện của Nhà trường và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời gian làm việc theo hợp đồng. Ông Nguyễn Điển Duy Vinh có trách nhiệm sử dụng, bảo quản các trang thiết bị và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Ông Nguyễn Điển Duy Vinh có trách nhiệm tham gia và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.


2. Nghĩa vụ của người lao động 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo thoả thuận trong hợp đồng lao động. 


- Cung cấp văn bản, giấy tờ xác minh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện công việc thoả thuận theo yêu cầu của Nhà trường. 


- Chấp hành quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, kỷ luật làm việc và các quy định pháp luật. 


- Chấp hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật. 


- Tuân thủ các quy định về bảo mật theo yêu cầu của Nhà trường.


- Khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, người lao động phải báo trước cho Nhà trường (qua phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Kiểm định chất lượng) ít nhất 30 ngày. Nếu tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước theo thời gian quy định, người lao động sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, của Nhà trường (trừ các trường hợp khác được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019).


- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người lao động có trách nhiệm hoàn thành điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước (nếu có). 


Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Trường Đại học Thái Bình 


1. Quyền hạn 


- Yêu cầu người lao động thực hiện công việc và tuân thủ các nghĩa vụ theo đúng thoả thuận tại hợp đồng này.  


- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công việc của người lao động.


- Trường hợp người lao động vi phạm nghĩa vụ thì Trường Đại học Thái Bình có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2. Nghĩa vụ 

- Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động theo thoả thuận bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan. 


- Cung cấp thông tin, tài liệu và các phương tiện, điều kiện làm việc cần thiết để người lao động thực hiện công việc. 


- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động theo thoả thuận tại hợp đồng và quy định của pháp luật về lao động. 


Điều 4. Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động 


1. Việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng giữa các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. 


2. Người lao động bị coi là vi phạm hợp đồng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ và chậm thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong hợp đồng này. 


b) Vi phạm kỷ luật lao động. 


c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định. 


3. Trường hợp Trường Đại học Thái Bình vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 5. Phương thức giải quyết tranh chấp 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết thì hai bên thoả thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật. Trường hợp không thoả thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành


- Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày 13/3/2024.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.  


+ Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc ký kết hợp đồng lao động mới. 


+ Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết. 


- Những vấn đề về lao động khác không ghi trong hợp đồng này được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp khác có liên quan.

- Hợp đồng được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, Trường Đại học Thái Bình giữ 03 bản, người lao động giữ 01 bản và 01 bản lưu trong hồ sơ của người lao động./.


		NGƯỜI LAO ĐỘNG




		

		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH











TẢI VỀ
		TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: …………………………...





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày    tháng     năm 20





CÔNG VĂN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN



Kính gửi: Văn phòng – Trường Đại học Thái Bình

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………….........................

CMND/CCCD số:…………… Cấp ngày:…………………… tại: ……………………

Ngày … tháng … năm Nhà trường có đăng ký tài khoản đăng nhập vào phần mềm quản lý sinh viên PMT-EMS education cho tôi. Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cấp lại mật khẩu cho tôi.

Lý do: Tôi bị mất mật khẩu cũ.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trình bày ở trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện cấp lại mật khẩu cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.



		

		KÝ TÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)








TẢI VỀ
SỔ TIẾP CÔNG DÂN

		STT

		Ngày tiếp

		Họ tên - Địa chỉ

		CMND/Hộ chiếu của công dân

		Nội dung vụ việc

		Phân loại đơn/Số người

		Cơ quan đã giải quyết

		Hướng xử lý

		Theo dõi kết quả giải quyết

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Thụ lý để giải quyết

		Trả lại đơn và hướng dẫn

		Chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền
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Ghi chú:

(1) Số thứ tự.

(2) Ngày tiếp.

(3) Họ tên, địa chỉ.

(4) CMND/Hộ chiếu của công dân (nếu công dân không có CMND/CCCD/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân)

(5) Tóm tắt nội dung vụ việc.

(6) Phân loại đơn của công dân (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số công dân có đơn cùng một nội dung.

(7) Ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giải quyết hết thẩm quyền.

(8) Đánh dấu (x) nếu thuộc thẩm quyền giải quyết.

(9) Ghi rõ hướng dẫn công dân đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nào, số văn bản hướng dẫn.

(10) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thụ lý giải quyết, số văn bản chuyển đơn.

(11) Người tiếp dân ghi chép, theo dõi quá trình, kết quả giải quyết đơn của công dân.


TẢI VỀ
		TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: …………………………...



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Thái Bình, ngày    tháng     năm 20





ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH

Kính gửi: Văn phòng – Trường Đại học Thái Bình

Tên tôi là: ………………………………………………………………………...

Đơn vị: …………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………….....

Số điện thoại: ………………………………………………………………….....

Đăng ký sử dụng Phòng máy tính cụ thể như sau:


-    Ngày sử dụng: ………………………………………………………………...

· Thời gian sử dụng: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….


· Mục đích sử dụng: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

· Sử dụng thiết bị (ghi rõ ngày sử dụng)

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….    

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

     Tôi cam kết sử dụng đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà trường về tổ chức hoạt động, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề phát sinh cũng như đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường trong suốt thời gian sử dụng.


Trân trọng cảm ơn!

		XÁC NHẬN


CỦA VĂN PHÒNG

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ








		Lưu ý: Cần xem lịch đăng ký sử dụng Phòng máy tính trước để tránh đăng ký trùng vào các lịch khác đã đăng ký trước. 

		






TẢI VỀ
		UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 


Số:     /…….

		CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                        Thái Bình, ngày……./…….. / 





                                           PHẦN I: PHIẾU BÁO HỎNG 


                               Kính gửi: Ban Giám hiệu


Đơn vị có tài sản báo hỏng:…………………………………………………           

                 Người báo hỏng:…………………………………………………          

       Tên thiết bị báo hỏng:………………………………………Mã tài sản……………...           

                          Vị trí hỏng:……………………………………………Số lượng……….....                                   


                          Hiện trạng:………………………………………………………………...          

       Nguyên nhân hư hỏng:………………………………………………………………...           

           Người báo hỏng                              Người kiểm tra                      Trưởng đơn vị


       ( Ký và ghi rõ họ tên )                    ( Ký và ghi rõ họ tên )             ( Ký và ghi rõ họ tên )


                                              PHẦN II: KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

Nguyên nhân hư hỏng: …………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Dự trù kinh phí sửa chữa: ………………………………………………………………....

  TM. Đơn vị thực hiện                   Phòng CSVC -TV                  Ban Giám hiệu

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                             (Duyệt thực hiện)

                              PHẦN III: NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

             Nội dung công việc:………………………………………………………………...

                    Kết quả xử lý: ....................................................................................................

               Ngày hoàn thành: ......./......./...........

               Chi phí thực hiện...........................VNĐ

            Xác nhận của trưởng đơn vị báo hỏng                              Phòng CSVC -TV

                (Đã kiểm tra thông số kỹ thuật, 


                 đúng như hiện trạng ban đầu


TẢI VỀ
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

VĂN PHÒNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








BIÊN BẢN 

Kiểm tra hư hỏng ………………………

Căn cứ phiếu báo hỏng, đề nghị sửa chữa bảo dưỡng ………………………của bộ phận quản trị mạng.

Hôm nay ngày    tháng 3 năm 2022 chúng tôi gồm:

Ông: …………………       

Chức vụ:………………………………

Ông: …………………


Chức vụ : ……………………………

Cùng tiến hành kiểm tra tình trạng 2 máy tính chủ của trường đặt tại ……, kết quả như sau:

………………………


………………………


………………………


Đề xuất kiến nghị: Đề nghị Ban Giám hiệu cho bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng cụ thể:


1. ……………………………..

2. ………………………………

3. ……………………………..

4. …………………………….

Biên bản được lập hồi …h ngày      tháng … năm 202.. và được mọi người nhất trí thông qua. 

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

		VĂN PHÒNG






TẢI VỀ
		                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH[image: Logo Truong Dai hoc Thai Binh]



                       THẺ SINH VIÊN

http://tbu.edu.vn   

                    Họ và tên: 3x4



                  Ngày sinh:

                     Ngành: 

                        Khóa học:         

 MSV: ...........   





        

MẶT TRƯỚC THẺ SINH VIÊN









		1. Thẻ sinh viên chỉ có giá trị trong thời gian học tại trường. Hết thời hạn ghi trên thẻ, thẻ sinh viên không còn giá trị.

2. Thẻ sinh viên đồng thời là thẻ dự thi, thẻ thư viện, thẻ ra vào ký túc xá (đối với sinh viên nội trú trong quá trình học tập tại trường).

                                       Ngày     tháng       năm  

                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG







                                           TS. Hà Văn Đổng





    

  MẶT SAU THẺ SINH VIÊN
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TẢI VỀ
		                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH[image: Logo Truong Dai hoc Thai Binh]



                       THẺ SINH VIÊN

http://tbu.edu.vn   

                    Họ và tên: 3x4



                  Ngày sinh:

                     Ngành: 

                        Khóa học:         

 MSV: ...........   





        

MẶT TRƯỚC THẺ SINH VIÊN









		1. Thẻ sinh viên chỉ có giá trị trong thời gian học tại trường. Hết thời hạn ghi trên thẻ, thẻ sinh viên không còn giá trị.

2. Thẻ sinh viên đồng thời là thẻ dự thi, thẻ thư viện, thẻ ra vào ký túc xá (đối với sinh viên nội trú trong quá trình học tập tại trường).

                                       Ngày     tháng       năm  

                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG







                                           TS. Hà Văn Đổng





    

  MẶT SAU THẺ SINH VIÊN
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TẢI VỀ
		Mẫu số 01

		Đơn khiếu nại



		Mẫu số 02

		Giấy ủy quyền khiếu nại



		Mẫu số 03

		Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại



		Mẫu số 04

		Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại



		Mẫu số 05

		Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại



		Mẫu số 06

		Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại



		Mẫu số 07

		Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại



		Mẫu số 08

		Biên bản giao nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại





		Mẫu số 09

		Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại



		Mẫu số 10

		Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại



		Mẫu số 11

		Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại



		Mẫu số 12

		Quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại



		Mẫu số 13

		Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại



		Mẫu số 14

		Biên bản đối thoại với người khiếu nại



		Mẫu số 15

		Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu



		Mẫu số 16

		Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai





 


Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

…, ngày... tháng ... năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………..(1)


Họ và tên người khiếu nại: .......................................................................................... ;


Địa chỉ: .................................................................................................................. (2);


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ............................... , ngày cấp ……………,


nơi cấp:…………………… (3).


Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ........................................................... ;


Địa chỉ: .................................................................................................................. (4);


Khiếu nại về việc: ................................................................................................... (5);


Nội dung khiếu nại: ................................................................................................. (6).


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

 


		 

		NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)



Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:


- Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;


- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.


(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.


(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.


(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).


(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.


 


Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

…, ngày... tháng ... năm……

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại: .......................................................................................... ;


Địa chỉ: ...................................................................................................................... ;


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ................................ , ngày cấp …………..,


nơi cấp:……………….


Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại .................................................................... 


Địa chỉ: ...................................................................................................................... ;


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ................................ , ngày cấp …………..,


nơi cấp:………………


Nội dung ủy quyền khiếu nại: ................................................................................... (1)


(Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).


 


		NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)


Họ và tên

		NGƯỜI ỦY QUYỀN
Chữ ký hoặc điểm chỉ)


Họ và tên





 


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN(2)
(Chức danh, chữ ký, dấu)


Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).


(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.


 


Mẫu số 03

		……………..(1)…………….
………………(2)…………….
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/TB-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ...(3)

Kính gửi: ………..(4)…………….


Ngày ... tháng... năm ..., ...(2)... đã nhận được đơn khiếu nại của...(4)...:


Địa chỉ: ...................................................................................................................... ;


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân................................. , ngày cấp……………,


nơi cấp:……………… (5);


Khiếu nại về việc .................................................................................................... (6).


Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ...(4)..., căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, ...(2)...nhận thấy đơn khiếu nại của ...(4)... đủ điều kiện thụ lý.


Vậy thông báo để .. .(4)... được biết./.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- ….(7)….;
- ….(8)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.


(3) Lần giải quyết khiếu nại: "lần đầu" hoặc "lần hai".


(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(5) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.


(6) Tóm tắt nội dung khiếu nại.


(7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.


(8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.


 


Mẫu số 04

		……………..(1)…………….
………………(2)…………….
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/TB-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Kính gửi: ……………(3)……………


Ngày ... tháng ... năm ..., ...(2)... đã nhận được đơn khiếu nại của ....(3)


Địa chỉ: ....................................................................................................................... 


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………., ngày cấp .................................. ,


nơi cấp: ……………….(4)


Khiếu nại về việc ..................................................................................................... (5)


Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011, cơ quan chức năng nhận thấy, đơn khiếu nại của...(3)...không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây:...(6)


Vậy thông báo để...(3)...được biết./.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- ….(7)….;
- ....(8)…..;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.


(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(4) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.


(5) Tóm tắt nội dung khiếu nại.


(6) Lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.


(7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan


(8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.


 


Mẫu số 05

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/QĐ-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

…………………..(3)………………….

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ ................................................................................................................... (4);

Căn cứ ................................................................................................................... (5);

Theo đề nghị của .................................................................................................... (6).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ...(7)... về việc …..(8)....Thời gian xác minh là .... ngày.


Điều 2. Thành lập Đoàn (hoặc Tổ) xác minh gồm:


1. Ông (bà)………… chức vụ……………. Trưởng Đoàn (Tổ trưởng).


2. Ông (bà)………… chức vụ …………….Phó trưởng Đoàn (Tổ phó) (nếu có).


3. Ông (bà)………………… chức vụ …………………………………..Thành viên.


Đoàn (Tổ) xác minh có nhiệm vụ xác minh làm rõ nội dung khiếu nại được nêu tại Điều 1 Quyết định này.


Trưởng Đoàn (Tổ trường), Thành viên xác minh thực hiện quyền, nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh theo quy định của Luật Khiếu nại và quy định pháp luật có liên quan.


Điều 3. ...(9)...; những người có tên tại Điều 2 và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


		
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại.


(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại.


(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại.


(5) Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (nếu có).


(6) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất việc xác minh nội dung khiếu nại (nếu có).


(7) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(8) Nội dung dược giao xác minh.


(9) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.


 


Mẫu số 06

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





 


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về xác minh nội dung khiếu nại

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm , tại ……………………………………………(3);


Chúng tôi gồm:


1. Người được giao nhiệm vụ xác minh (người xác minh): ......................................... (4)


2. Người làm việc với người được giao nhiệm vụ xác minh: ...................................... (5)


3. Nội dung làm việc: ............................................................................................... (6)


4. Kết quả làm việc:................................................................................................. (7)


5. Những nội dung khác có liên quan:....................................................................... (8)


Buổi làm việc kết thúc vào hồi... giờ ... phút ngày... tháng...năm………..


Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.


Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./.


 


		NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI
NGƯỜI XÁC MINH
………(9)……..

		NGƯỜI XÁC MINH
(Chữ ký, dấu (nếu có))


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.


(2) Đoàn (Tổ) xác minh được thành lập (nếu có).


(3) Địa điểm làm việc.


(4) Họ tên, chức danh của người được giao nhiệm vụ xác minh.


(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người được giao nhiệm vụ xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.


(6) Các nội dung làm việc cụ thể.


(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.


(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).


(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chi của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương ký vào biên bản.


 


Mẫu số 07

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/…
V/v đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


Kính gửi: ………….(3)………….


Ngày ... tháng ... năm , cơ quan chức năng đã thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của...(4)... đối với....(5)


Theo quy định của pháp luật và để phục vụ việc giải quyết khiếu nại,...(2)... đề nghị...(3)...cung cấp cho...(2)... những thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:………………………………….(6)


Đề nghị ...(3)... chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu, bằng chứng nêu trên và gửi cho ...(2)... trước ngày ... tháng ... năm ………..


Địa chỉ (hoặc tên người) nhận: ……………………………………………………………..(7)


 


		
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu (nếu có))


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(3) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(5) Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.


(6) Các yêu cầu đối với thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị cung cấp.


(7) Địa chỉ nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc người được giao tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.


 


Mẫu số 08

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …(3)…

		 





 


BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm , tại ............................................................... (4)


Bên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng: .................................................................. (5)


Bên giao thông tin, tài liệu, bằng chứng: ................................................................... (6)


Đã giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây: (7)


1. ............................................................................................................................... 


2. ............................................................................................................................... 


3. ............................................................................................................................... 


Biên bản giao nhận này được lập thành ... bản, mỗi bên giữ 01 bản./.


 


		BÊN GIAO
(Chữ ký, dấu (nếu có))


Họ và tên

		BÊN NHẬN
(Chữ ký, dấu (nếu có))


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiep nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(3) Ghi số trong trường hợp Biên bản giao nhận được quản lý, theo dõi bằng số văn bản.


(4) Địa điểm giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(5) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác của người nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(6) Họ tên, chức danh, cơ quan, tả chức, đơn vị công tác hoặc địa chỉ của người giao thông tin, tài liệu, bằng chứng.


(7) Loại thông tin, vật mang tin, tên, số trang, tình trạng tài liệu, bằng chứng.


 


Mẫu số 09

		(1)……..……..……
(2)…..……..………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/QĐ-…(3)

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

…………………….(4)……………………


Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số  /2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ. ……………………………………………………………………………………………(5);

Xét đề nghị của ……….(6)…………. về việc trưng cầu giám định ………………………….(7);

Xét ………………………………………………………………………………………………….(8).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu ...(9)... thực hiện việc giám định đối với…………….(7).


Điều 2. Kinh phí trưng cầu giám định (nếu phải chi trả) do ... (2)... chi trả theo quy định.


Điều 3. Các ông (bà)...(6), (9)...và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


 


		
Nơi nhận:
- (1); 
- Như Điều 3;
- Lưu:…

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định trưng cầu giám định.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định trưng cầu giám định.


(4) Người giải quyết khiếu nại.


(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).


(6) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh hoặc người khiếu nại đề nghị trưng cầu giám định.


(7) Đối tượng, nội dung giám định.


(8) Lý do của việc trưng cầu giám định.


(9) Cơ quan, tổ chức thực hiện việc giám định.


 


Mẫu số 10

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/…
V/v đề nghị gửi kết quả giám định
liên quan đến nội dung khiếu nại

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


Kính gửi: ………(3)………………..


Để có cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại bảo đảm chính xác, khách quan; ngày...tháng...năm……, (4)... đã có Quyết định số về việc trưng cầu giám định các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:


…………………………………………………………………………………………………………(5)


Vậy đề nghị ...(3)...tiến hành giám định và gửi kết quả cho...(2)...trước ngày...tháng ... năm…….


...(2)... cử ông (bà) ...(6)... trực tiếp bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng và nhận kêt quả giám định.


Kinh phí giám định (nếu phải chi trả) do ...(4)... chi trả theo quy định.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên
-....(6)....;
-....(7)…;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trưng cầu giám định.


(3) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.


(4) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định trưng cầu giám định.


(5) Thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị giám định và nội dung cần giám định.


(6) Họ tên, chức vụ, chức danh của người được cử bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng và tiếp nhận kết quả giám định.


(7) Đơn vị, bộ phận quản lý tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị trưng cầu giám định.


 










Mẫu số 11

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/QĐ-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

……………..(3)……………

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số.../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ ………………………………………………………………………………………………(4);

Theo đề nghị của...(5)...(tại Văn bản số... ngày...tháng...năm...(nếu có));

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định ............................................................ (6)


Lý do tạm đình chỉ: .................................................................................................. (7)


................................................................................................................................... 


Thời gian tạm đình chỉ kể từ ...giờ ...ngày ...tháng...năm... đến khi có quyết định hủy bỏ Quyết định này.


Điều 2. ...(8)..., ...(9)... và ...(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


		
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(5) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất,kiến nghị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(6) Ghi rõ tên, số, ngày tháng năm, người ký quyết định hành chính bị tạm đình chỉ việc thi hành.


(7) Lý do, căn cứ ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(8) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ban hành quyết định hành chính bị tạm đình chỉ thi hành.


(9) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định tạm đình chỉ.


(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.


 


Mẫu số 12

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/QĐ-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

………………………(3)………………………..

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ...tháng ...năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ ………………………………………………………………………………………………(4);

Theo đề nghị của...(5)...(tại Văn bản số... ngày...tháng...năm...(nếu có));

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại số ... ngày ... tháng... năm ... của ……………………………………………………….(6)


Lý do của việc hủy bỏ: ………………………………………………………………………(7)


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


Điều 3. ...(8)..., ...(9)... và ...(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


		
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(3) Chức danh của người ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất, kiến nghị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định hành chính bị khiếu nại.


(6) Người có thẩm quyền ký quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(7) Nêu rõ lý do, căn cứ của việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(8) Chức danh của người ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(9) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.


(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.


 


Mẫu số 13

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/BC-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Kính gửi: ………..(3)……………


Thực hiện Quyết định số .......................................................................................... (4)


Từ ngày ...tháng...năm... đến ngày ...tháng...năm , ...(5)... đã tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ....(6)....đối với ....(7)…………………………………. 


Căn cứ vào thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập được trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả làm việc với các cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan,.. .(5).. .báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại như sau:


1. Yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có):


................................................................................................................................... 


2. Tóm tắt nội dung được giao xác minh và kết quả xác minh đối với từng nội dung được giao xác minh:


................................................................................................................................... 


3. Kết luận nội dung khiếu nại được giao xác minh là đúng toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần:


................................................................................................................................... 


4. Kiến nghị về việc giải quyết khiếu nại:


................................................................................................................................... 


Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kính trình ...(3)... xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ XÁC MINH
(Chữ ký, dấu (nếu có))


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc Đoàn (Tổ) báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại.


(3) Người giao nhiệm vụ xác minh.


(4) Quyết định giao nhiệm vụ xác minh hoặc quyết định xác minh nội dung khiếu nại.


(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, Đoàn (Tổ) hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.


(6) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(7) Quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.


 










Mẫu số 14

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





 


BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI KHIẾU NẠI

Vào hồi... giờ ..., ngày ... tháng ... năm , tại …………………………………………………(3)


I. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỐI THOẠI:

1. Người giải quyết khiếu nại, người được phân công chủ trì đối thoại:


Ông (bà)…………………….. chức vụ…………………, cơ quan (tổ chức, đơn vị)


2. Người ghi biên bản:


Ông (bà)………………………. chức vụ…..……………, cơ quan (tổ chức, đơn vị)


3. Người khiếu nại (hoặc người đại diện, người được ủy quyền của người khiếu nại):……………(4)


Ông (bà)……………………….. chức vụ………………………………, cơ quan (tổ chức)


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân..., ngày cấp..., nơi cấp...(5)


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………


(Trường hợp người khiếu nại không tham gia đối thoại thì ghi rõ trong biên bản người khiếu nại vắng mặt có lý do hoặc không có lý do).

4. Người bị khiếu nại (hoặc người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại của người bị khiếu nại (nếu có)):


Ông (bà)……………………… chức vụ ……………………, cơ quan (tổ chức, đơn vị)


5. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có):


Ông (bà) …………………………………………………………………………………………….


Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân..., ngày cấp..., nơi cấp...(5)


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….


6. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):


Ông (bà) ..................................................................................................................... 


Địa chỉ: ....................................................................................................................... 


II. NỘI DUNG ĐỐI THOẠI:

1. Người giải quyết khiếu nại hoặc người được phân công chủ trì đối thoại nêu mục đích, yêu cầu của việc đối thoại, tóm tắt kết quả xác minh nội dung khiếu nại và những nội dung đối thoại:……………………………………………….


2. Ý kiến của những người tham gia đối thoại về từng nội dung đối thoại……………………..


III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI:

Những nội dung đối thoại đã thống nhất, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những ý kiến khác (nếu có).


Buổi đối thoại kết thúc hồi... giờ... ngày ...tháng...năm………..


Biên bản đối thoại đã được đọc lại cho những người tham gia đối thoại nghe và ký xác nhận (trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do).


Biên bản được lập thành .... bản; người giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại - mỗi người được nhận 01 bản./.


 


		NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG
CHỦ TRÌ ĐỐI THOẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 



		NGƯỜI KHIẾU NẠI
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

 

		ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



		NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

		NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)





 


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì đối thoại.


(3) Địa điểm tiến hành đối thoại.


(4) Người khiếu nại (hoặc người đại diện, người được ủy quyền của người khiếu nại).


(5) Nếu không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.


 


Mẫu số 15

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/QĐ-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


QUYẾT ĐỊNH

về việc giải quyết khiếu nại của ...(3)...
(lần đầu)

………………..(4)……………….

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ...tháng ...năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ ................................................................................................................... (5);

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Xét đơn khiếu nại ngày ...tháng....năm………. của ……..(3)... (địa chỉ: ………..).

Theo báo cáo của (6) tại Văn bản số.... ngày... tháng... năm ……… về việc giải quyết khiếu nại của...(3)...với các nội dung sau đây:


I. Nội dung khiếu nại:

............................................................................................................................... (7)


II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

..............................................................................................................................  (8)


III. Kết quả đối thoại (nếu có):

..............................................................................................................................  (9)


IV. Kết luận

(Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại)…………).

Từ những nhận định và căn cứ trên,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 ................................................................................................................... (10)


Điều 2 ................................................................................................................... (11)


Điều 3. Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu...(3)...không đồng ý với giải quyết khiếu nại của...(2)...thì...(3)... có quyền khiếu nại đến...(12)... hoặc khởi kiện...(2)... tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.


Điều 4. Các ông (bà)...(13)...chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-....(14)....;
-....(15)....;

-....(16) ;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(4) Chức danh người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại.


(7) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.


(8) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.


(9) Ghi rõ kết quả đối thoại.


(10) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính; tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính đã bị khiếu nại.


(11) Giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại.


(12) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.


(13) Những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại (hoặc cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(14) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(15) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.


(16) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.


 


Mẫu số 16

		………..(1)…………
….……(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/QĐ-…

		…, ngày … tháng … năm ……..





 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại ...(3)...
(lần hai)

………………..(4)…………………

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày ...tháng ...năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ.................................................................................................................... (5);

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Xét đơn khiếu nại ngày ...tháng....năm... của …….(3)...(địa chỉ:………...).

Theo báo cáo của ……(6)………. tại Văn bản số.... ngày... tháng... năm………… về việc giải quyết khiếu nại của...(3)...với các nội dung sau đây:


I. Nội dung khiếu nại:

............................................................................................................................... (7)


II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:

............................................................................................................................... (8)


III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

............................................................................................................................... (9)


IV. Kết quả đối thoại:

.............................................................................................................................  (10)


V. Kết luận:

(Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại)…………..)

Từ những nhận định và căn cứ trên,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

(Nội dung Điều này áp dụng tùy theo các trường hợp sau đây:

1. Nếu khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì ghi:

- Yêu cầu người ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định số... ngày...tháng...năm... bị khiếu nại (hoặc ghi cụ thể những nội dung yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ);

- Yêu cầu người thực hiện hành vi hành chính chấm dứt hành vi hành chính - trường hợp khiếu nại đối với hành vi hành chính.

2. Nếu khiếu nại là sai toàn bộ thì ghi rõ:

- Công nhận và giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng;

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định hành chính và hành vi hành chính đã bị khiếu nại…………...)

Điều 2.

(Quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại:

- Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại (cơ quan, tổ chức khiếu nại) và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có);

- Bồi thường thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cả nhân bị thiệt hại (nếu có)…………...)

Điều 3. Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu...(3)...không đồng ý với giải quyết khiếu nại của...(2)...thì...(3)... có quyền khởi kiện ...(2)... tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.


Điều 4. Các ông (bà) ...(11)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


		
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-....(12)....;
-....(13)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).


(4) Chức danh người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.


(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại.


(7) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.


(8) Ghi rõ kết luận của người giải quyết khiếu nại lần đầu.


(9) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.


(10) Ghi rõ kết quả đối thoại.


(11) Ghi rõ những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại: người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu,...


(12) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.


(13) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.



TẢI VỀ
PHỤ LỤC


CÁC MẪU VĂN BẢN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO


Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …../QĐ-...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





 


QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn giải quyết tố cáo

..………………..(5)…………………


Căn cứ Điều 30 của Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;


Căn cứ Điều 3 Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;


Căn cứ………………………………………..(6)…………………………………………..;


Xét đề nghị của………………………………(7)…………………………………………..;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn giải quyết tố cáo đối với ……………………………………………………………… vụ việc tố cáo đã được thụ lý tại Quyết định ……………………………………..(8)...


Thời gian gia hạn là ……………..ngày, kể từ ngày ……………………..………………………..(9)..


Điều 2. ...(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


		
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- ……………;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(4) Địa danh.


(5) Chức danh của người ban hành quyết định.


(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(7) Người đề nghị gia hạn.


(8) Số, ngày, tháng, năm ban hành và người ban hành quyết định thụ lý.


(9) Ngày hết hạn giải quyết tố cáo theo quyết định thụ lý.


(10) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 


Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…(1)…, ngày... tháng...năm...

ĐƠN RÚT TỐ CÁO

Kính gửi: …………………..(2)……………………….


Tên tôi là:…………………………………………(3) …………………………………………….


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..


Tôi đề nghị với …………………….(2)....cho tôi rút nội dung tố cáo ………………………(4)


 


		 

		NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (3)
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Địa danh.


(2) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.


(3) Họ và tên người làm đơn rút tố cáo. Trường hợp nhiều người tố cáo thì có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của người đại diện hoặc những người tố cáo.


(4) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày ...tháng... năm....


 


Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		 

		….(3)…., ngày … tháng … năm …





BIÊN BẢN

Ghi nhận việc rút tố cáo

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm …….., tại ………………………………………………(3)


Tôi là …..(4) đã làm việc trực tiếp với ……………..(5) về việc đề nghị rút nội dung tố cáo. Ông (bà) ....(5) đề nghị với ……..(6) cho rút ……..(7)………………..


Buổi làm việc kết thúc hồi ……. giờ …… phút cùng ngày (hoặc ngày ……./.../….) ………………………………………………………………………………………………

Biên bản này đã được đọc cho người rút tố cáo nghe và xác nhận dưới đây.


Biên bản được lập thành ... bản và giao cho ...(5) 01 bản./.

		NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (5)
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)




Họ và tên

		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (4)
(Chữ ký)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức người lập biên bản công tác.


(3) Địa danh.


(4) Họ và tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức của người lập biên bản ghi nhận việc rút tố cáo.


(5) Họ và tên của người rút tố cáo hoặc người đại diện.


(6) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.


(7) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày ...tháng…năm....


 Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …../QĐ-...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





 


QUYẾT ĐỊNH

Thụ lý tố cáo

………………….(5)………………….


Căn cứ Điều 29 Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;


Căn cứ Điều 9 Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;


Căn cứ …………………………………….(6) ………………………………………………..


Xét đề nghị của …………………………..(7) ……………………………………………….


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thụ lý tố cáo đối với: ………(8) ngày...tháng...năm …………………………….


Nội dung tố cáo được thụ lý: ……….(9) …………………………………………………..


Thời hạn giải quyết tố cáo là ……………………………………………………………….


Điều 2. Các ông (bà).........(10)... và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- …………….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(4) Địa danh.


(5) Chức danh của người ban hành quyết định.


(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(7) Người đề nghị thụ lý.


(8) Người bị tố cáo.


(9) Các nội dung tố cáo được thụ lý.


(10) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo; họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo.


 


Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …../TB-...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





THÔNG BÁO

Việc thụ lý tố cáo

....(5)...đã nhận được đơn tố cáo của ……..(6) ngày …… tháng.... năm ….., tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ....(7)....


Theo quy định của pháp luật, ……………………………………………..(8) …………………


Vậy thông báo để …………………(6) biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo theo quy định của pháp luật./.

		
Nơi nhận:
- ……(6);
- ……………;
- Lưu: VT.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.


(4) Địa danh.


(5) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.


(6) Họ và tên của người tố cáo hoặc người đại diện.


(7) Tên cơ quan, tổ chức bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo.


(8) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo. Trường hợp thụ lý thì ghi rõ nội dung thụ lý và thời hạn giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý tố cáo thì ghi rõ lý do không thụ lý. Trường hợp do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì phải ghi tố cáo do cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền chuyển đến.


 Mẫu số 06: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …../TB-...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





 


THÔNG BÁO

Về nội dung tố cáo

....(5)...........................................đã nhận được đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của …….(6)……………………………………………………………………………………………..


Theo quy định của pháp luật, …………………………………….(7) …………………………


Vậy thông báo để ……………..(6) biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo theo quy định của pháp luật./.


 


		
Nơi nhận:
- …….(6);
- ……………;
- Lưu: VT.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.


(4) Địa danh.


(5) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.


(6) Họ và tên của người bị tố cáo.


(7) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã thụ lý tố cáo (ghi rõ nội dung thụ lý tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo).


 Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……/QĐ-...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo

…………..(5)…………


Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;


Căn cứ Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày ...tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;


Căn cứ ………………………………………..(6) …………………………………….;


Căn cứ ………………………………………..(7) …………………………………….;


Xét đề nghị của……………………………….(8) …………………………………….,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo, gồm: …………………….


1. Ông (bà)…………….chức vụ………………………..- Trưởng đoàn (Tổ trưởng);


2. Ông (bà)…………….chức vụ………………………..- Thành viên;


……………………………………………………………………………………………..


Điều 2. Đoàn (Tổ) xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo


……………………………………………….(9)………………………………………….


Thời gian tiến hành xác minh là……… ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.


Đoàn (Tổ) xác minh thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a, b, c, khoản 2 Điều 11 của Luật Tố cáo.


Điều 3. Các ông (bà) ...(10)...,...(11)...., cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
………………;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(4) Địa danh.


(5) Chức danh của người ban hành quyết định.


(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.


(7) Văn bản giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo.


(8) Người đề nghị thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo.


(9) Các nội dung tố cáo được giao xác minh.


(10) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thi hành quyết định xác minh.


(11) Tên cơ quan, tổ chức bị tố cáo; họ tên, chức vụ, chức danh của cá nhân bị tố cáo.


 


Mẫu số 08: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH
NỘI DUNG TỐ CÁO
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		 

		…(2)…, ngày … tháng … năm …





 


BIÊN BẢN

…………..(3)………….


Vào hồi....giờ....ngày…tháng....năm ……, tại …………………………………………….


Đoàn (Tổ) xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số ..../QĐ... ngày.../.../... của……….., gồm:


1. Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………


2. Ông (bà) ……………………………………………………. chức vụ …………………...


Tiến hành làm việc với: …………………(4) ………………………………………………..


Nội dung làm việc: ……………………….(5) ……………………………………………….


Buổi làm việc kết thúc hồi... giờ... phút cùng ngày (hoặc ngày …/.../…) ………………………………………………………………………………………………….


Biên bản này đã được đọc cho những người cùng làm việc nghe và xác nhận dưới đây.


Biên bản được lập thành.... bản và giao cho...(6)..../.


 


		NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC
(Chữ ký hoặc điểm chỉ) (*)




Họ và tên

		ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH (**)
(Từng thành viên làm việc ký)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.


(2) Địa danh.


(3) Tên biên bản, ví dụ: Biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo, người bị tố cáo, Biên bản làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân, để thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo...


(4) Họ, tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của những người cùng làm việc. Người cùng làm việc có thể là: người tố cáo, người bị tố cáo... Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan.


(5) Ghi nội dung làm việc; ý kiến của những người cùng làm việc, của thành viên Đoàn (Tổ) xác minh.


(6) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được Đoàn (Tổ) xác minh giao biên bản.


(*) Trường hợp có người không ký thì phải ghi rõ trong biên bản.


(**) Đại diện Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo ký vào từng trang của Biên bản.


 


Mẫu số 09: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……/...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





 


Kính gửi: …………………………(5)…………………………..


Để có cơ sở cho việc kết luận nội dung tố cáo bảo đảm chính xác, khách quan,...(2)…… trưng cầu giám định các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây: ………………………… (6)


Vậy đề nghị ……….(5)…………….. tiến hành giám định và gửi kết quả cho ………………………(2)………………………. trước ngày...tháng... năm....


………...(2)……….. cử ông (bà)...(7)... là thành viên Đoàn (Tổ) xác minh tố cáo trực tiếp bàn giao các tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định./.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………........(8);
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định.


(4) Địa danh.


(5) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.


(6) Các thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị giám định và nội dung cần giám định.


(7) Họ tên, chức vụ, chức danh của người được cử bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng, tiếp nhận kết quả giám định.


(8) Người giải quyết tố cáo, người tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


 Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH
NỘI DUNG TỐ CÁO
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		 

		….(2)…, ngày … tháng … năm …





 


BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung tố cáo

Kính gửi: …………………………..(3)…………………..


Thực hiện Quyết định số.../QĐ... ngày …/…/……… của ………………………………….(4)


Từ ngày .../.../... đến ngày .../…/……., Đoàn (Tổ) xác minh đã tiến hành xác minh nội dung tố cáo đối với: …………………………………………………………………………………………..(5)


Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, như sau:


1. Kết quả xác minh: …………………..(6)........................................................................


2. Nhận xét, đánh giá: …………………(7)…………………………………………………… 


3. Kiến nghị: …………………………….(8)……………………………………………………


Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị... (3)... xem xét, chỉ đạo./.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		TRƯỞNG ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH (*)
(Chữ ký)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.


(2) Địa danh.


(3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.


(4) Người ban hành, trích yếu Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.


(5) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo và tóm tắt nội dung tố cáo.


(6) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.


(7) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.


(8) Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


(*) Trưởng Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo ký vào từng trang của Báo cáo.


 


Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……/BC- ...(3)...

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





 


BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung tố cáo

Kính gửi: ……………..(5)……………………………….


Thực hiện nhiệm vụ được giao xác minh nội dung tố cáo tại …………………………..(6)


... (2) ... đã thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo đối với: …………………….(7)


Căn cứ Báo cáo của Đoàn (Tổ) xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan,... (2)... báo cáo ... (5) ……………………………. như sau: ……………………………….


1. Kết quả xác minh: ………………………. (8) ……………………………………………..


2. Nhận xét, đánh giá: …………………….. (9) ……………………………………………..


3. Kiến nghị: ……………………………….. (10) …………………………………………….


Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị ... (5) ... xem xét, kết luận./.


 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………..;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.


(4) Địa danh.


(5) Người giải quyết tố cáo.


(6) Văn bản giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.


(7) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo và tóm tắt nội dung tố cáo.


(8) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.


(9) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.


(10) Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


 


Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……./KL-….(3)….

		…(4)…, ngày … tháng … năm …





 


KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với …………(5)………………………

Ngày.../../..., …………….(2)... đã ban hành Quyết định số.../QĐ-... thụ lý tố cáo đối với ……………………..(5) ……………………………………………………………………………..


Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật,... (2)... kết luận nội dung tố cáo như sau:


1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo: (6) ………………………………………………………...


2. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật (7)


3. Kết luận: ……………………………(8) …………………………………………………………


4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện và kiến nghị: …………………….(9)


 


		
Nơi nhận:
- …(1)…;
- ...(10)…;
- …(11)…;
- ...(12)...;
- …(13)…;
- …(14)…;
- Lưu: VT, hồ sơ.

		NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
(Chữ ký)




Họ và tên





Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).


(2) Tên cơ quan, tổ chức kết luận nội dung tố cáo.


(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức kết luận nội dung tố cáo.


(4) Địa danh.


(5) Tên cơ quan, tổ chức bị tố cáo hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo.


(6) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.


(7) Nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật.


(8) Kết luận từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có) kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân; trách nhiệm của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần; thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối tượng bị thiệt hại; những nội dung vi phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.


(9) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


(10) Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên.


(11) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.


(12) Người bị tố cáo (trong trường hợp văn bản Kết luận có thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin có hại cho người tố cáo thì phải trích văn bản, lược bỏ thông tin đó trước khi gửi cho người bị tố cáo).


(13) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý người bị tố cáo.


(14) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan được nhận kết luận.
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		XEM LỊCH PHÒNG CHI TIẾT

												Từ ngày 17/09/2024				đến ngày 17/09/2024

		STT		Lớp học		Môn học		Giáo viên		Phòng		Thứ		Từ tiết		Đến tiết		Sĩ số có mặt		Đi muộn		Họ và tên HSSV Vắng,đi muộn		Ký nhận		Ghi chú

		1		12D2		Toán học 12 (HK1)		01004002 - Hoàng Thị Lan - Khoa Khoa học cơ bản		F5.01		3		1		2

		2		10D3		Toán học 10 (HK1)		01010216 - Nguyễn Ngọc Xuyên - Khoa Khoa học cơ bản		F5.02		3		1		2

		3		10D2		Vật lý 10 (HK1)		01010220 - Nguyễn Đình Hưng - Khoa Khoa học cơ bản		F5.06		3		1		2

		4		12D1		Lịch sử 12 (HK1)		01010205 - Trần Thị Chinh - Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế		F5.07		3		1		2

		5		10D4		Toán học 10 (HK1)		01010214 - Đào Ngọc Dũng - Khoa Khoa học cơ bản		F5.08A		3		1		2

		6		12D4		Hóa học 12 (HK1)		01010124 - Lý Thị Minh Phương - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F5.11		3		1		2

		7		12D3		Toán học 12 (HK1)		01010218 - Trần Văn Tuấn - Khoa Khoa học cơ bản		F5.11A		3		1		2

		8		10D5		Ngữ Văn 10 (HK1)		01016001 - Vũ Thị Thanh - Khoa Khoa học cơ bản		F5.12		3		1		2

		9		10D6		Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (HK1)		01010186 - Lê Ngọc Mai - Khoa Kinh tế và Quản trị		F5.12A		3		1		2

		10		10D1		Ngữ Văn 10 (HK1)		01017001 - Trần Đăng Trung - Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển		F5.15		3		1		2

		11		DH11-CNTT1		Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin		01010092 - Phạm Thị Thanh Giang - Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển		F3.12		3		1		3

		12		DH10-TCNH		Quản trị rủi ro Tài chính		01010224 - Trần Thị Thanh Hương - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.07A		3		1		4

		13		DH11-CK		Máy công cụ		01010118 - Đoàn Văn Đô - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F3.07B		3		1		4

		14		DH10-KTTH 1		Kế toán Ngân hàng thương mại		01010228 - Bùi Thị Thanh Hồng - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.09		3		1		4

		15		DH11-QTKDTH 1		Quản trị nhân sự		01010184 - Phạm T Bích Phượng - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.11A		3		1		4

		16		DH10-QLKT		Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội		01010173 - Tống Thị Thanh Hoa - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.13		3		1		4

		17		DH11-ĐTCN		Kỹ thuật xung – số		01010160 - Đào Thị Mơ - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F3.16		3		1		4

		18		DH13-QTKDTH		Pháp luật đại cương		01010208 - Trần Hữu Thúy - Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế		F4.05		3		1		4

		19		DH13-KTTH		Kinh tế vi mô		01010176 - Nguyễn Thị Thuỷ - Khoa Kinh tế và Quản trị		F4.06		3		1		4

		20		DH13-QLKT		Pháp luật đại cương		01010202 - Trần Thị Chiều - Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế		F4.10		3		1		4

		21		DH10-CNTT 1		Các hệ thống thương mại Điện tử		01010098 - Trần Thu Hà - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F2.05		3		1		5

		22		DH10-CNTT 2		Mạng nâng cao		01010100 - Lê Thanh Hùng - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F2.11		3		1		5

		23		DH10-ĐCN2		Kỹ thuật chiếu sáng		01010157 - Đào Thị Mỹ Linh - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F4.02		3		1		5

		24		DH13-CNTT		Ngoại ngữ cơ bản 1		01010238 - Vũ Thị Thanh Thủy - Khoa Khoa học cơ bản		F4.15		3		3		4

		25		DH13-CNTT		Ngoại ngữ cơ bản 1		01010235 - Hòa Thanh Bình - Khoa Khoa học cơ bản		F4.16		3		3		4

		26		12D2		Lịch sử 12 (HK1)		01010205 - Trần Thị Chinh - Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế		F5.01		3		3		4

		27		10D3		Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (HK1)		01010179 - Vũ Hải Thúy - Khoa Kinh tế và Quản trị		F5.02		3		3		4

		28		10D2		Ngữ Văn 10 (HK1)		01017001 - Trần Đăng Trung - Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển		F5.06		3		3		4

		29		12D1		Toán học 12 (HK1)		01004002 - Hoàng Thị Lan - Khoa Khoa học cơ bản		F5.07		3		3		4

		30		10D4		Công nghệ 10 (HK1)		01010113 - Trần Thế Quang - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F5.08A		3		3		4

		31		12D4		Toán học 12 (HK1)		01010218 - Trần Văn Tuấn - Khoa Khoa học cơ bản		F5.11		3		3		4

		32		12D3		Hóa học 12 (HK1)		01010124 - Lý Thị Minh Phương - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F5.11A		3		3		4

		33		10D5		Toán học 10 (HK1)		01010216 - Nguyễn Ngọc Xuyên - Khoa Khoa học cơ bản		F5.12		3		3		4

		34		10D6		Ngữ Văn 10 (HK1)		01016001 - Vũ Thị Thanh - Khoa Khoa học cơ bản		F5.12A		3		3		4

		35		10D1		Vật lý 10 (HK1)		01010220 - Nguyễn Đình Hưng - Khoa Khoa học cơ bản		F5.15		3		3		4

		36		12D2		Vật lý 12 (HK1)		01010220 - Nguyễn Đình Hưng - Khoa Khoa học cơ bản		F5.01		3		5		5

		37		12D1		Ngoại ngữ 12 (HK1)		01010235 - Hòa Thanh Bình - Khoa Khoa học cơ bản		F5.07		3		5		5

		38		11D1		Vật lý 11 (HK1)		01010018 - Đỗ Thị Thu Hằng - Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và KĐCL		F5.02		3		6		7

		39		11D2		Ngữ văn 11 (HK1)		01010221 - Phạm Thị Thu Loan - Khoa Khoa học cơ bản		F5.06		3		6		7

		40		11D5		Toán học 11 (HK1)		01010216 - Nguyễn Ngọc Xuyên - Khoa Khoa học cơ bản		F5.08		3		6		7

		41		11D3		Sinh học 11 (HK1)		TA00004099 - Vũ Thị Nhường - Khoa Khoa học cơ bản		F5.10		3		6		7

		42		12D3		Địa lý 12 (HK1)		TA00022126 - Đặng Thị Hồng - Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & GDNN-GDTX		F5.11A		3		6		7

		43		11D4		Ngữ văn 11 (HK1)		01016001 - Vũ Thị Thanh - Khoa Khoa học cơ bản		F5.14		3		6		7

		44		DH11-KTTH 1		Kế toán hành chính sự nghiệp		01010186 - Lê Ngọc Mai - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.06		3		6		9

		45		DH10-KTTH 1		Kế toán máy		01010192 - Trần Thị Thanh Tâm - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.07A		3		6		9

		46		DH10-KTTH 2		Kế toán máy		01010194 - Phạm Tô Minh Tuấn - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.07B		3		6		9

		47		DH11-QTDLKS		Quản trị kinh doanh lữ hành		01010022 - Hoàng Thị Thu - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.10		3		6		9

		48		DH11-QTKDTH 1		Kế toán tài chính		01010191 - Kiều Thị Thanh Tâm - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.12		3		6		9

		49		DH11-TCNH		Kế toán tài chính		01010191 - Kiều Thị Thanh Tâm - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.12		3		6		9

		50		DH10-QTKDTH 1		Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh		01010007 - Phạm Hữu Năm - Khoa Kinh tế và Quản trị		F3.14		3		6		9

		51		DH11-ĐCN1		Nhà máy điện và trạm biến áp		01010159 - Nguyễn Thúy May - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F4.01		3		6		9

		52		DH13-ĐCN		Chính trị học đại cương		01001001 - Phạm Quốc Thành - Ban Giám hiệu		F4.12		3		6		9

		53		DH13-CNKTOT		Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp		01010117 - Đặng Thị Liên - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F4.14		3		6		9

		54		DH13-CNTT		Toán cao cấp		01010215 - Nguyễn Thị Lan Anh - Khoa Khoa học cơ bản		F4.15		3		6		9

		55		DH11-CNTT1		Đồ họa máy tính		01010094 - Nguyễn Tiến Cương - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F2.05		3		6		10

		56		DH10-CNTT 1		Phân tích & thiết kế hệ thống mạng		01010096 - Nguyễn Trung Tiến - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F2.07		3		6		10

		57		DH10-CNTT 1		Phát triển ứng dụng Web nâng cao		01010103 - Bùi Thị Hòa - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F2.11		3		6		10

		58		11D2		Vật lý 11 (HK1)		01010018 - Đỗ Thị Thu Hằng - Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và KĐCL		F5.06		3		8		8

		59		11D1		Ngữ văn 11 (HK1)		01010221 - Phạm Thị Thu Loan - Khoa Khoa học cơ bản		F5.02		3		8		9

		60		11D5		Ngữ văn 11 (HK1)		01016001 - Vũ Thị Thanh - Khoa Khoa học cơ bản		F5.08		3		8		9

		61		11D3		Tin học 11 (HK1)		01010105 - Nguyễn Thị Sinh - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F5.10		3		8		9

		62		12D4		Địa lý 12 (HK1)		TA00022126 - Đặng Thị Hồng - Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & GDNN-GDTX		F5.11		3		8		9

		63		11D4		Sinh học 11 (HK1)		TA00004099 - Vũ Thị Nhường - Khoa Khoa học cơ bản		F5.14		3		8		9

		64		11D2		Tin học 11 (HK1)		01010098 - Trần Thu Hà - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật		F5.06		3		9		10

		65		11D1		Ngoại ngữ 11 (HK1)		01010240 - Nguyễn Thị Lan Hương - Khoa Khoa học cơ bản		F5.02		3		10		10

		66		11D5		Sinh học 11 (HK1)		TA00004099 - Vũ Thị Nhường - Khoa Khoa học cơ bản		F5.08		3		10		10

		67		11D3		Vật lý 11 (HK1)		01010018 - Đỗ Thị Thu Hằng - Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và KĐCL		F5.10		3		10		10

		68		11D4		Ngoại ngữ 11 (HK1)		01010238 - Vũ Thị Thanh Thủy - Khoa Khoa học cơ bản		F5.14		3		10		10

																						, ngày 16 tháng 09 năm 2024

																						Nguyễn Điển Duy Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH




TẢI VỀ
		TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: …………………………...



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Thái Bình, ngày    tháng     năm 20





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG

Kính gửi: Văn phòng – Trường Đại học Thái Bình

Tên tôi là: ………………………………………………………………………...

Đơn vị: …………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………….....

Số điện thoại: ………………………………………………………………….....

Đăng ký sử dụng Hội trường cụ thể như sau:


-    Ngày sử dụng: ………………………………………………………………...

· Thời gian sử dụng: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….


· Mục đích sử dụng: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

· Sử dụng thiết bị (ghi rõ ngày sử dụng)

Màn hình led                                Ngày sử dụng: ……………………….    

Míc, âm thanh, ánh sáng              Ngày sử dụng: ……………………….

Nước uống                                   Ngày sử dụng: ……………………….

     Tôi cam kết sử dụng đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà trường về tổ chức hoạt động, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề phát sinh cũng như đảm bảo an toàn tài sản của Hội trường trong suốt thời gian sử dụng.


Trân trọng cảm ơn!

		XÁC NHẬN


CỦA VĂN PHÒNG

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ








		Lưu ý: Cần xem lịch sử dụng Hội trường trước để tránh đăng ký trùng vào các Chương trình khác đã đăng ký trước. 

		






TẢI VỀ
		TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: …………………………...



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Thái Bình, ngày    tháng     năm 20





ĐƠN ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Kính gửi: Văn phòng – Trường Đại học Thái Bình

Tên tôi là: ………………………………………………………………………...

Đơn vị: …………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………….....

Số điện thoại: ………………………………………………………………….....

Đăng ký tổ chức hoạt động ngoài trời cụ thể như sau:


-    Ngày sử dụng: ………………………………………………………………...

· Thời gian sử dụng: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….


· Mục đích sử dụng: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

· Sử dụng thiết bị (ghi rõ ngày sử dụng)

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….    

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….


…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

     Tôi cam kết sử dụng đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà trường về tổ chức hoạt động, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề phát sinh cũng như đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường trong suốt thời gian sử dụng.


Trân trọng cảm ơn!

		XÁC NHẬN


CỦA VĂN PHÒNG

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ








		Lưu ý: Cần xem lịch đăng ký tổ chức hoạt động ngoài trời trước để tránh đăng ký trùng vào các lịch khác đã đăng ký trước. 

		






TẢI VỀ
		TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: …………………………...



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Thái Bình, ngày    tháng     năm 20





ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÀ NGHỈ CHO 

KHÁCH, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: Văn phòng – Trường Đại học Thái Bình

Tên tôi là: ………………………………………………………………………...

Đơn vị: …………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………….....

Số điện thoại: ………………………………………………………………….....

Đăng ký sử dụng nhà nghỉ cho khách, cán bộ, viên chức, người lao động cụ thể như sau:


-    Ngày sử dụng: ………………………………………………………………...

· Thời gian sử dụng: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….


· Mục đích sử dụng: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

· Sử dụng thiết bị (ghi rõ ngày sử dụng)

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….    

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

…………………………               Ngày sử dụng: ……………………….

     Tôi cam kết sử dụng đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà trường về tổ chức hoạt động, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề phát sinh cũng như đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường trong suốt thời gian sử dụng.


Trân trọng cảm ơn!

		XÁC NHẬN


CỦA VĂN PHÒNG

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ








Lưu ý: Cần xem lịch đăng ký sử dụng Phòng máy tính trước để tránh đăng ký trùng vào các lịch khác đã đăng ký trước.

		

		






